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1. Khái quát chung 

      
Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được thành lập theo Quyết định 189/QĐ-TTg ngày 12-12-2001 của Thủ tướng chính phủ, trên cơ sở nâng hạng Khu Bảo tồn Thiên nhiên Phong Nha. Ngày 05/07/2003, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vinh dự được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. 

      
Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng nằm về phía Tây Bắc tỉnh Quảng Bình, dọc biên giới Việt - Lào, có toạ độ địa lý từ 17021’12” đến 17039’44” vĩ độ Bắc, từ 105057’53” đến 106024’19” kinh độ Đông.

      
Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cách quốc lộ 1A 26 km, cách Thành phố Đồng Hới 45km về phía Tây Bắc, cách Thủ đô Hà Nội 450 km về phía Nam.Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ nằm trên địa phận hành chính 10 xã, thuộc 3 huyện; gồm: huyện Bố Trạch (Sơn Trạch, Xuân Trạch, Phúc Trạch, Hưng Trạch, Phú Định, Tân Trạch,Thượng Trạch); huyện Minh Hoá (Thượng Hoá, Trung Hoá); huyện Quảng Ninh ( Trường Sơn).

     
Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có diện tích quản lý và bảo vệ 85.754 ha, được chia làm 3 phân khu chức năng:

· Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, diện tích 64.894 ha 

· Phân khu phục hồi sinh thái, diện tích 17.449 ha 

· Phân khu dịch vụ hành chính, diện tích 3.411 ha 

     
Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là rừng nhiệt đới thường xanh trên núi đá vôi với độ che phủ 93,8%. Diện tích rừng nguyên sinh chưa hoặc ít bị tác động là 88,3%.

     
Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiềm chứa nhiều giá trị về sinh thái tự  nhiên và sinh thái nhân văn.  

Thực trạng về du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng
      
Ngày 14/2/2004, tỉnh Quảng Bình long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Đây được xem là một sự kiện lớn có ý nghĩa không chỉ tôn vinh giá trị di sản Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng mà là dịp để phát động, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng chung tay bảo vệ di sản. Đồng thời đây cũng là đợt để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu những giá trị tiềm năng to lớn của di sản nhất là trên lĩnh vực du lịch.

      
Năm 2004, năm đầu tiên được công nhận là di sản Thiên nhiên Thế giới, du khách đến thăm Phong Nha - Kẻ Bàng tăng đột biến. Từ 196.227 lượt khách trong năm 2003 thì trong năm 2004 Phong Nha - Kẻ Bàng đã đón 329.438 lượt khách, tăng 68 % so với năm 2003. Việc du khách đến Phong Nha - Kẻ Bàng tăng đột biến trong năm 2004 là một tín hiệu đáng mừng, đáng phấn khởi và đặt nhiều triển vọng cho việc phát triển du lịch ở đây. Tuy nhiên những năm tiếp theo, lượng khách đến du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng có phần chững lại nếu không muốn nói là có sự giảm sút. Đi tìm nguyên nhân và lý do cho vấn đề này thực ra không quá khó. Đã có nhiều ý kiến thảo luận bàn về thực trạng du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng trong những năm qua. Một số ý kiến cho rằng khi đã trở thành di sản thế giới thì công tác bảo tồn được đặt lên hàng đầu, việc phát triển du lịch cần phải có quy hoạch, có chiến lược lâu dài theo hướng phát triển bến vững. Nếu chúng ta nóng vội thì tương lai sẽ bị trả giá đắt. Do vậy việc phát triển du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng cần phải có thời gian. Có ý kiến khác thì nhận xét công tác bảo tồn cũng quan trọng nhưng cùng với nó là phát triển kinh tế - xã hội. Phong Nha- Kẻ Bàng được công nhận ngoài phần vinh dự còn là vấn đề hiệu quả, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đó là việc cải tiến nâng cao thu nhập của người dân, tạo công ăn việc làm cho dân, đặc biệt là người dân vùng đệm cũng phải được chú trọng mà con đường rõ nhất đó là thông qua việc phát triển du lịch. Một trong những nguyên nhân khiến lượng khách giảm sút là do chưa chú trọng phát triển du lịch;  Xem ra thì ý kiến nào cũng có lý, có cách nhìn thấu đáo và tâm huyết với việc phát triển du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng.

      
Công bằng mà đánh giá thì sau khi được công nhận là di sản Thiên nhiên Thế giới, so với những năm trước thì các hoạt động du lịch ở đây bắt đầu có những nét khởi sắc và đã đi vào nề nếp. Cùng với việc kiện toàn lại bộ máy quản lý để đưa việc bảo tồn và tổ chúc các hoạt động du lịch trong khu di sản về một đầu mối bước đầu có những thuận lợi cơ bản bởi đã có sự tập trung, thống nhất trong công tác quản lý và điều hành. Sau 5 năm được công nhận là di sản, cùng với việc làm tốt công tác bảo tồn thì tổ chức các hoạt động du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng cũng có những thành quả nhất định. Đó là nhiều hạng mục đầu tư xây dựng về cơ sở hạ tầng đã phát huy hiệu quả và tạo thuận lợi cho du khách khi đến tham quan. Tỉnh cũng đã có chủ trương kêu gọi và các doanh nghiệp đầu tư vào Phong Nha - Kẻ Bàng để tạo các sản phẩm  du lịch mới. Tỉnh cũng đã quan tâm và chỉ đạo việc xây dựng quy hoạch tổng thể và quy hoạch phát triển du lịch. Về phía “ Chủ nhà” Vườn Quốc gia và Trung tâm du lịch thì cũng đã có nhiều động thái trong việc quản lý, tổ chức các hoạt động du lịch trong khu di sản, có những đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, tổ chức ký kết với các tour, các hãng du lịch trong nước để cung cấp nguồn khách...Về phía chính quyền địa phương cũng đã có sự phối hợp và hoạt động du lịch đã giải quyết việc làm cho một bộ phận  người dân địa phương. Những thành quả trên lĩnh vực du lịch trong 5 năm qua là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn là vấn đề hiệu quả mà việc lượng khách giảm sút là điều khiến chúng ta cần suy ngẫm và nghiêm túc nhìn thẳng vào thực trạng về hoạt động du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng hiện nay.

      
Hoạt động du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng hiện tại vẫn chỉ là loại hình du lịch cảnh quan tham quan hai hang động Phong Nha và Tiên Sơn. Các sản phẩm du lịch khác vẫn chưa đa dạng và phong phú để tạo sự hấp dẫn, cuốn hút du khách. Các dịch vụ bổ trợ ( quà lưu niệm, các hoạt động vui chơi giải trí...) còn nghèo nàn và đơn điệu. Các dịch vụ ăn nghỉ tại Phong Nha hầu như kém chất lượng, giá cả đắt đỏ và nhìn chung là chưa đạt tiêu chuẩn. Những năm gần đây lại xảy ra tình trạng ăn xin, chèo kéo, cơi nới và xây dựng nhà cửa một cách tùy tiện...Ý thức và thái độ người phục vụ chưa cao, chưa mang tính chuyên nghiệp...Những tình trạng đó đã làm mất đi hình ảnh đẹp về du lịch Phong Nha trong lòng du khách đó cũng là nguyên nhân dẫn đến lượng khách ngày càng giảm sút. Từ thực trạng đó chúng ta phải thừa nhận rằng du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng còn chậm phát triển và chưa tương xứng với những tiềm năng vốn có.

      
Từ hai ý kiến nhận xét và thực trạng du lịch như đã nêu trên, rõ ràng việc xác định nguyên nhân là không khó nhưng vấn đề để giải quyết những khó khăn, thách thức trong điều kiện thực tế cũng như việc xác định mục tiêu, biện pháp thực hiện và cách thức tổ chức thì không đơn giản. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để phát triển du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng phải gắn với bảo tồn và phát triển du lịch cũng gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  
 2. Thách thức và định hướng phát triển du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng
      Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là di sản thiên nhiên thế giới do vậy việc tổ chức các hoạt động du lịch trong khu di sản phải tuân thủ nguyên tác đầu tiên đó là phải gắn với hoạt động bảo tồn và đảm bảo đời sống cho cư dân vùng đệm. Đây được xem là điều kiện tiên quyết, là nguyên tắc bắt buộc để  hoạt động du lịch theo hướng phát triển bền vững. Do vậy, đây là một bài toán khó đối với những người làm quản lý và tổ chức các hoạt động du lịch ở Phong Nha - Kẻ Bàng.

2.1. Những khó khăn và thách thức trong việc phát triển du lịch 

Từ thực trạng về du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng trong thời gian qua, chúng ta nhận thấy để phát triển du lịch theo hướng bền vững điều cần thực hiện trước tiên là phải xây dựng quy hoạch tổng thể. Đối với Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thì việc xây dựng quy hoạch tổng thể gặp những khó khăn trong việc tìm kiếm các chuyên gia quốc tế và tổ chức có kinh nghiệm, ý kiến của các nhà khoa học trên các lĩnh vực và phải có sự phản biện khoa hoc, chặt chẻ, phù hợp với tính chất, đặc thù của di sản thiên nhiên là vườn quốc gia, phù hợp với các quy định và các điều ước quốc tế để phát triển lâu dài thì không đơn giản. Đặc biệt, việc xây dựng quy hoạch này liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau: Phát triển kinh tế - xã hội; Quản lý bảo tồn và quy hoạch phát triển Du lịch; Môi trường sinh thái... phải đảm bảo tính thống nhất, hài hoà và bền vững. Bên cạnh đó, việc phát triển du lich ở đây vẫn gặp không ít khó khăn và thách thức, cụ thể:

Vấn đề cải thiện mức sống cho người dân địa phương nói chung còn nhiều khó khăn mặc dù đã được quan tâm nhưng chưa được cải thiện đáng kể, điều kiện kinh tế - xã hội và nhận thức của người dân còn hạn chế. 

Tỉnh ta là một tỉnh nghèo do vậy ngân sách đầu tư cho Di sản chưa đáp ứng được yêu cầu bảo tồn và phát triển bền vững. Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển du lịch chưa tương xứng, việc triển khai các dự án về du lịch còn gặp nhiều khó khăn và đặc biệt là sự phối hợp giữa các ngành và chính quyền địa phương chưa đồng bộ.

Kinh nghiệm về tổ chức các hoạt động du lịch, nhất là du lịch sinh thái của các nhà quản lý chưa nhiều. Trình độ chuyên môn của người làm du lịch còn có những hạn chế nhất định. Điều kiện làm việc và sinh hoạt của CB- NV còn gặp nhiều khó khăn và các dịch vụ bổ trợ còn nhiều hạn chế.

Điều kiện về giao thông chưa thuận lợi, thời tiết khắc nghiệt và du lịch hang động theo mùa vụ cũng đã ảnh hưởng đến lượng khách đến Phong Nha.

2.2. Định hướng phát triển du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng
Để phát triển du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng theo hướng bền vững và hiệu quả, trước mắt theo chúng tôi cần định hướng và có những giải pháp cơ bản tập trung vào những vấn đề sau: 

- Giải pháp về xây dựng quy hoạch: Xây dựng quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết phát triển du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng. Trên cơ sở quy hoạch để xây dựng chiến lược phát triển, cần phải có kế hoạch, mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn để đề ra lộ trình thực hiện trong định hướng phát triển lâu dài.

- Giải pháp về cơ chế, chính sách: Khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có năng lực, có kinh nghiệm đầu tư các dự án để đa dạng hóa các loại hình du lịch.

- Giải pháp về sản phẩm du lịch: Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch ở Vườn quốc gia bao gồm du lịch cảnh quan ( tham quan thắng cảnh tự nhiên, hang động...); Du lịch sinh thái gắn với hoạt động bảo tồn ( Đây là lợi thế của vùng Phong Nha - Kẻ Bàng); Du lịch văn hóa - lịch sử thăm các di tích lịch sử ( Hệ thống di tích đường 20 Quyết Thắng, các lễ hội của các bản làng dân tộc...); Du lịch nghiên cứu khoa học ( Quan sát động vật hoang dã..) Du lịch thể thao; du lịch mạo hiểm...Các sản phẩm du lịch ở đây bao gồm cả  việc khôi phục các giá trị văn hóa, tâm linh, các sản phẩm lưu niệm, các hoạt động vui chơi giải trí  và các dịch vụ ăn nghĩ. Điều lưu ý trong việc xây dựng các sản phẩm ở đây là đảm bảo tính mới lạ, độc đáo không ‘’ rập khuôn’’ sao chép các nơi khác mà sản phẩm đó là “ Chỉ duy nhất có ở Phong Nha’’ nhằm tạo sự hấp dẫn và thu hút du khách. 

- Giải pháp về nhân lực: Có chương trình, kế hoạch đào tạo, tuyển dụng và tập huấn nhằm không ngừng nâng cao năng lực quản lý, điều hành; trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần thái độ phục cho đội làm du lịch. Đặc biệt là nhận thức của người dân làm du lịch trong việc phục vụ, ứng xử tạo ấn tượng trong lòng du khách.  

- Giải pháp về tuyên truyền, quảng bá: Xúc tiến các hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng dưới nhiều hình thức khác nhau. Tranh thủ và vận dụng nhứng ý kiến góp ý xây dựng từ du khách, các nhà khoa học, các nhà chuyên môn và cơ quan thông tin, báo chí...Trước mắt là Thành lập Ban vận động và tăng cường công tác quảng bá, bình chọn cho Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vào danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới.

- Giải pháp về Thị trường: Chú trọng và duy trì quan hệ với các hãng lữ hàng trong nước. Tăng cường và mở rộng quan hệ với các hãng du lịch trong khu vực và quốc tế. Đặt các văn phòng đại diện để giới thiệu, quảng bá tạo nguồn khách đến với Phong Nha. 

- Thực hiện các chương trình, dự án phát triển KT-XH, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, khuyến khích và hỗ trợ cộng đồng chuyển sang tổ chức sản xuất các sản phẩm phục vụ du lịch nhằm tăng thu nhập. Đặc biệt là thực hiện triển khai  các dự án có nguồn kinh phí tài trợ như dự án quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng do ngân hàng tái thiết Đức   ( KFW) hổ trợ...

- Bảo vệ môi trường, đảm bảo cho du lịch phát triển bền vững: Môi trường là yếu tố sống còn quyết định các hoạt động du lịch. Chú trọng bảo vệ môi trường, tại các điểm du lịch, khu du lịch. Đánh giá tác động môi trường của các hoạt động du lịch. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan cho cộng đồng dân cư và khách du lịch trong các điểm du lịch ở Vườn quốc gia.


Để du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng phát triển tương xứng với những giá trị tiềm năng vốn có thì không chỉ tại điểm du lịch Phong Nha, không chỉ là những người làm trực tiếp ở Phong Nha mà đồi hỏi phải có sự hợp tác, kết hợp chặt chẻ, đồng bộ của các ban ngành và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực. Đồng thời cần phải xây dựng nhiều sản phẩm du lịch, loại hình du lịch, dịch vụ du lịch phong phú ở các nơi khác trong tỉnh để Phong Nha - Kẻ Bàng còn có những “ vệ tinh “ hổ trợ và bổ sung. Với những định hướng trên, hy vọng rằng du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng và du lịch Quảng Bình sẽ cất cánh và tăng tốc trong một tương lai không xa.
